	PHÒNG GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO

HUYỆN GIA LÂM
	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
LỚP 9 – VÒNG 1-NĂM HỌC 2015- 2016

	
	      Môn  :  VẬT LÍ 
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	     Thời gian: 150 phút ( không kể thời gian giao đề)

	
	      Ngày thi: 30/10/2015


Bài I (3 điểm)
         Một ấm điện bằng nhôm có ghi 220V- 1100W, bên trong ấm chứa 3 lít nước ở nhiệt độ 250C. Để đun sôi ấm nước, người ta mắc ấm vào ổ điện có hiệu điện thế 198V. Bỏ qua điện trở của dây nối từ ấm đến ổ điện. Tính thời gian đun sôi ấm nước, biết hiệu suất của ấm là 75%. Cho nhiệt dung riêng của nhôm và nước lần lượt là 880J/kg.K và 4200J/Kg.K, khối lượng của ấm nhôm là 500g. Coi điện trở của ấm không thay đổi.

Bài  II (3 ®iÓm)
	        Một dàn treo trang trí được thiết kế (hình 1). Các thanh cứng, nhẹ  được giữ cân bằng theo phương ngang. Tính khối lượng các quả bóng A, B, C và các lực căng dây T1; T2; T3. Bạn có thể nói điều gì về vị trí trọng tâm của toàn bộ hệ theo phương thẳng đứng? 
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Bài III (7 điểm):
	        Một mạch điện như hình 2, hiệu điện thế giữa 2 điểm A và B luôn không đổi và có giá trị là U; điện trở R0; biến trở con chạy Rx. Bỏ qua điện trở của dây nối và con chạy của biến trở, vôn kế và ampe kế lí tưởng.
        - Điều chỉnh Rx= R1= 8Ω thì công suất tiêu thụ trên Rx là P1=32W

        - Điều chỉnh Rx= R2= 12Ω thì công suất tiêu thụ trên Rx là P2=27W
        1. Tính U và R0
        2. Điều chỉnh biến trở Rx đến giá trị nào để công suất tiêu thụ trên chính nó cực đại? Tính giá trị cực đại, số chỉ của vôn kế và ampe kế khi đó.
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        3. Mắc điện trở R3= 15 Ω vào 2 điểm M, N và song song với biến trở Rx.

  
 a) Thay đổi trị số điện trở của biến trở Rx thì số chỉ của Vôn kế và ampe kế sẽ thay đổi như thế nào?

  
 b) Để công suất tiêu thụ của đoạn mạch MN bằng 34,56W thì phải điều chỉnh Rx đến giá trị nào?

 c) Tính Rx để công suất của đoạn mạch MN đạt cực đại.
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Bài IV (3 điểm): 
	         Hai gương phẳng quay mặt phản xạ vào nhau và hợp với nhau một góc 
[image: image1.wmf]a

 (Hình 3). Một tia sáng song song với gương thứ nhất đến gương thứ 2. Tìm  góc 
[image: image2.wmf]a

 để tia sáng quay lại đường truyền ban đầu khi:
1. Chỉ phản xạ trên mỗi gương một lần.

2. Phản xạ trên gương đầu tiên 2 lần; gương kia một lần.
	


Bài V (4 điểm)
         Bạn Ngân đố bạn Dương: Được phép sử dụng thêm các điện trở phụ, có những cách nào để hai bóng đèn 6V-3W và 12V- 4W sáng bình thường khi cùng được mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế không đổi U=20V. Em hãy giúp bạn Dương xác định số điện trở phụ tối thiểu cần dùng, các cách mắc và giá trị của chúng.
---------------- HẾT-----------------

(Giám thị không giải thích gì thêm )

Họ và tên thí sinh: ............................................Số BD: ...............................................................

	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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                  GIA LÂM
	            KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN 
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                            Hướng dẫn chấm môn: VẬT LÍ

	Bài
	Nội dung
	Điểm

	Bài I

(3,0 đ)
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	Bài II

(3,0 đ)
	Thanh có buộcA: P1.4 = PA.8 => PA= 3N; mA=0,3kg; T3 = P1+PA = 6+3 = 9N
Thanh có buộc B: T3.5 = PB.3 => PB= 15N; mB= 1,5kg; T2 = T3+PB = 15+9 = 24N

 Thanh có buộc C: T2.2 = PC.6 => Pc= 8N; mC=0,8kg  T1 = T2+PC = 24+8 = 32N

* Hệ cân bằng thì trọng tâm hệ phải có nằm trên đường thẳng đứng đi qua dây treo T1
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	Bài III

(7,0đ)
	1. Ta có:
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- Giải PT: U =24V; R0 = 4
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2. Theo phần 1 ta có: 
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- Áp dụng BĐT Cô si: Rx=4
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thì Pxmax=36W

- Tìm được: IA = 3A;              Uv = 12V

3. a)
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+ Khi Rx tăng=> RMN tăng => RAB tăng => IA giảm
+ Khi Rx giảm=> RMN giảm => RAB giảm => IA tăng
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+ Khi Rx tăng=> Uv tăng;                + Khi Rx giảm=> Uv giảm

b) Theo phần a) ta có: 
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- Giải PT ta được: 

+ y1 = 6
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 => Rx = 10
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;   + y2= 8/3
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 => Rx = 120/7
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c) Theo phần b ta có: 
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- Áp dụng BĐT Cô si: y=4
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thì PMNmax.      Ta tìm được: Rx = 60/11
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	Bài IV

(3,0đ)
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a/ Để tia sáng quay lại theo đường cũ sau một lần

phản xạ trên mỗi gương. Do đó IJ vuông góc

 với G hay 
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b/ Để tia sáng trở lại theo phương cũ JK vuông góc với M
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Xét tam giác IJK có 2
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 (góc có cạnh tương ứng)
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	Bài V

(4,0đ)
	Có I1đm=
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; như vậy I1đm 
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I2đm; không thể mắc Đ1ntĐ2
       U1đm=6V; U2đm=12V; vậy U1đm 
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U2đm; không thể mắc Đ1//Đ2
· Vậy phải dùng tối thiểu 2 điện trở phụ

Phương án 1: Đ1nt(R1//Đ2)ntR2.   Tìm được: R1=72
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; R2=4
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Phương án 2: ((Đ1ntR3)//Đ2)ntR4.   Tìm được: R3=12
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; R4=9,6
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Phương án 2: (Đ1ntR5)//(Đ2ntR6).   Tìm được: R5=28
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; R6=24
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Phương án 4: Đ1nt(( Đ2ntR7)//R8).   Tìm được: R7=6
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; R2=84
[image: image42.wmf]W
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ĐỀ CHÍNH THỨC
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